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ABSTRACT 

Against the backdrop of increasing demands for standardized training quality 

and international integration, in 2021, the Ministry of Education of China 

released the “Chinese Proficiency Grading Standards for International 
Chinese Language Education” (HSK 3.0), marking a significant transition to 

replace the six-level HSK system (HSK 2.0), which had revealed limitations 

in classifying advanced proficiency. This shift poses a significant challenge 

for Chinese language education in Vietnam, as the HSK certificate plays a 

crucial role in assessing the proficiency of students and working 

professionals. This article analyzes the transition from the six-level 

framework to the three-level nine-band framework across three core 

dimensions: structure, vocabulary and skills, and assessment philosophy. The 

study reveals that HSK 3.0 not only increases differentiation with a 9-band 

system and integrates translation skills but also significantly raises 

requirements for vocabulary size and cultural knowledge. Furthermore, the 

article discusses the profound impacts of these changes on Chinese language 

teaching and learning in Vietnam, including curriculum restructuring, 

teaching method innovation, and assessment updates. Thereby, the research 

emphasizes the pivotal role of teachers in adapting to new standards to 

enhance training quality. 

 

1. Mở đầu 

Năm 2021, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành “Tiêu chuẩn phân cấp năng lực tiếng Trung trong giáo dục 

tiếng Trung quốc tế” (GF 0025-2021), chính thức thiết lập khung 3 cấp - 9 bậc (HSK 3.0) thay thế cho hệ thống HSK 

6 cấp (HSK 2.0) vốn đã được sử dụng hơn một thập kỉ. Việc điều chỉnh này nằm trong chiến lược nâng cao chất 

lượng chuẩn năng lực tiếng Trung quốc tế, đáp ứng bối cảnh nhu cầu học tiếng Trung tăng mạnh trên toàn cầu (Zeng 

và Xiao, 2021). Tính đến năm 2021, đã có 75 quốc gia đưa tiếng Trung vào hệ thống giáo dục quốc dân với khoảng 

25 triệu người nước ngoài theo học (Zeng và Xiao, 2021). 

Xu hướng đổi mới này tiếp tục được khẳng định tại Đại hội Tiếng Trung Thế giới 2025 ở Bắc Kinh. Với chủ đề 

“Đổi mới dẫn dắt, AI hỗ trợ”, Đại hội nhấn mạnh việc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo và các thành quả số hóa vào 

khung HSK 3.0, như bản đồ tri thức Hán ngữ và sản phẩm thi thích ứng “HSK GO” (Webull, 2025; Li, 2025). Tuy 

nhiên, thực tế cho thấy hệ sinh thái học liệu cho khung mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tại Việt Nam, từ 

năm 2021 đến 2024, do chưa có giáo trình chính thức, GV chủ yếu vẫn sử dụng bộ HSK 1- 6 cũ hoặc các tài liệu 

khác (Giáo trình Boya, Giáo trình Hán Ngữ,...), tạo ra khoảng trống lớn trong việc chuẩn bị năng lực cho người học. 

Mãi đến tháng 11/2025, bộ “New HSK Tutorial” mới được công bố, bước đầu đánh dấu sự hoàn thiện của hệ thống 

học liệu (FLTRP, 2025). Sự chuyển dịch này đặt ra thách thức lớn cho giáo dục tiếng Trung tại Việt Nam, khi chứng 

chỉ HSK giữ vai trò quan trọng trong đánh giá năng lực sinh viên và người đi làm. Các chuyên gia đã nhiều lần nhấn 

mạnh sự cần thiết của việc phát triển chương trình và tài liệu bổ trợ theo khung 9 bậc (Zeng và Xiao, 2021) song hiện 

nay vẫn thiếu các phân tích toàn diện về tác động của quá trình chuyển đổi này đối với thực tiễn dạy và học tại Việt Nam. 
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Xuất phát từ thực tiễn trên, bài báo này tập trung phân tích sự chuyển đổi từ HSK 6 bậc sang khung 3 cấp - 9 bậc 

trên ba phương diện cốt lõi: cấu trúc, lượng từ vựng - kĩ năng và triết lí đánh giá, đồng thời thảo luận sâu về ảnh 

hưởng của những thay đổi này đối với hoạt động dạy và học tiếng Trung tại Việt Nam nhằm làm rõ ý nghĩa của 

khung năng lực mới và khẳng định vai trò then chốt của GV trong tiến trình đổi mới dạy học tiếng Trung hiện nay. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lí thuyết 

2.1.1. Lí luận về đánh giá năng lực ngoại ngữ 
“Năng lực ngôn ngữ” được hiểu là khả năng kết hợp giữa hệ thống kiến thức ngôn ngữ và khả năng vận dụng 

kiến thức đó trong các tình huống giao tiếp có ngữ cảnh, bao gồm năng lực tổ chức (ngữ âm, từ vựng, cú pháp) và 

năng lực dụng ngôn liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp với mục đích và bối cảnh giao tiếp (Bachman, 

1990). Việc xây dựng khung hay tiêu chuẩn về năng lực ngoại ngữ cần dựa trên mô hình năng lực ngôn ngữ đa thành 

phần, với hai năng lực chủ đạo là năng lực tổ chức và năng lực dụng ngôn (Bachman, 1990). Do đó, một hệ thống 

đánh giá năng lực phải tính đến cả hai mặt này: vừa đánh giá độ thành thạo về ngôn ngữ, vừa đánh giá khả năng sử 

dụng ngôn ngữ phù hợp ngữ cảnh và hiệu quả mục đích giao tiếp. Bên cạnh đó, lí thuyết về đánh giá ngôn ngữ hiện 

đại còn đề cao tính độ tin cậy và giá trị đo lường của bài kiểm tra (Bachman, 1990). Một khung đánh giá tốt sẽ định 

nghĩa rõ ràng các chỉ số định lượng (ví dụ: số lượng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp người học cần biết ở mỗi cấp) và 

chuẩn đầu ra cho từng kĩ năng, giúp việc thiết kế đề thi và thang đo điểm trở nên nhất quán. Đồng thời, khung phải 

có tính ứng dụng, nghĩa là có thể dùng làm tham chiếu cho việc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và hướng dẫn 

người học tự đánh giá tiến bộ của bản thân. Tính ứng dụng cũng đòi hỏi khung phù hợp với nhiều đối tượng người 

học và bối cảnh khác nhau, mang tính mở và linh hoạt chứ không quá cứng nhắc. 

2.1.2. Khung năng lực tiếng Trung 6 bậc (HSK 2.0) 

Khung HSK 6 bậc được giới thiệu vào năm 2009 như một phần của cải cách kì thi HSK do Hanban (sau này là 

Trung tâm Hợp tác Ngôn ngữ Giáo dục Trung Quốc - CLEC) thực hiện. Trước đó, phiên bản HSK cũ (1.0, giai đoạn 

1984 - 2008) có cấu trúc phức tạp với ba mức (cơ bản, sơ/trung cấp và cao cấp) và tới 11 cấp độ (Li, 2023). Việc 

chuyển sang HSK phiên bản 2.0 với 6 bậc (HSK1 - HSK6) và 3 cấp độ (Sơ cấp: 1-2, Trung cấp: 3-4 và Cao cấp:  

5-6) đã khiến kì thi HSK trải qua hai cải cách lớn: thứ nhất, giảm độ khó của đề thi nhằm biến HSK thành bàn đạp 

khuyến khích học tập thay vì rào cản gây nản lòng; thứ hai, chuyển trọng tâm đánh giá từ kiểm tra kiến thức ngôn 

ngữ đơn thuần sang đánh giá kĩ năng sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp (Li, 2023).  

Về cấu trúc, HSK 6 bậc trải dài từ HSK1 đến HSK6 với yêu cầu từ vựng cho từng cấp HSK1 - 6 lần lượt khoảng 

150, 300, 600, 1200, 2500 và 5000 từ. Người đạt HSK6 được xem như có thể sử dụng tiếng Trung tương đương trình 

độ C2 (thành thạo) theo chuẩn châu Âu  (Hanban, 2013). Về kĩ năng đánh giá, HSK 2.0 tập trung vào 3 kĩ năng chính 

trong bài thi viết: Nghe, Đọc, Viết (đối với HSK3 trở lên có phần Viết; HSK1-2 chỉ có Nghe và Đọc). Kĩ năng Nói 

được đánh giá qua một hệ thống thi nói riêng gọi là HSKK (汉语水平口语考试 - Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi), 

tách biệt với bài thi HSK viết, tuy nhiên phải đăng kí thi kèm HSK. 

Bảng 1. Lượng từ vựng tích lũy và Cấu trúc bài thi HSK 2.0 (Nguồn: Hanban, 2013; Council of Europe, 2014) 

Cấp độ HSK Lượng từ vựng 
Khung tham chiếu 

châu Âu (CEFR) 
Cấu trúc bài thi 

HSK1 150 A1 Nghe (20 câu), Đọc (20 câu) (Không thi Viết) 

HSK2 300 A2 Nghe (35 câu), Đọc (25 câu) (Không thi Viết) 

HSK3 600 B1 Nghe (40 câu), Đọc (30 câu), Viết (10 câu). 

HSK4 1200 B2 Nghe (45 câu), Đọc (40 câu), Viết (15 câu). 

HSK5 2500 C1 Nghe (45 câu), Đọc (45 câu), Viết (10 câu). 

HSK6 5.000+ C2 Nghe (50 câu), Đọc (50 câu), Viết (1 bài văn). 

Về triết lí đánh giá, HSK 2.0 được định hướng bởi nguyên tắc “dạy học kết hợp khảo thí” (考教结合), nhấn 

mạnh vai trò của kì thi trong việc hỗ trợ giảng dạy và học tập, tức “lấy thi thúc dạy, lấy thi thúc học” (以考促教、
以考促学). Bài thi chú trọng tính khách quan và độ chính xác trong đánh giá, thể hiện qua việc sử dụng chủ yếu các 

dạng câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn cố định, nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng chấm điểm tự động. Đồng 
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thời, HSK 2.0 hướng tới đánh giá năng lực sử dụng tiếng Trung trong thực tiễn, phản ánh mục tiêu phát triển năng 

lực ứng dụng ngôn ngữ của người học (Hanban, 2013). Nhìn chung, triết lí đánh giá của HSK 6 bậc vừa kết hợp mục 

tiêu tiêu chuẩn hóa khách quan, vừa hướng tới tính thực dụng, nhằm hỗ trợ việc dạy và học tiếng Trung như một 

ngoại ngữ. 

2.1.3. Khung năng lực tiếng Trung 3 cấp - 9 bậc (HSK 3.0) 

Khung 3 cấp - 9 bậc (hay HSK 3.0) được Ủy ban Công tác Ngôn ngữ và Văn tự Quốc gia (Bộ Giáo dục Trung 

Quốc) ban hành ngày 31/3/2021 và có hiệu lực từ 1/7/2021 (GF 0025-2021).  

Về cấu trúc, khung phân chia năng lực tiếng Trung thành 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp; mỗi giai đoạn 

chia tiếp thành 3 bậc cụ thể (tổng cộng 9 bậc). Bậc 1-3 thuộc Sơ cấp, bậc 4-6 thuộc Trung cấp, và bậc 7-9 thuộc Cao 

cấp. Đáng chú ý, đối với trình độ Cao cấp, khung không tách riêng yêu cầu cho bậc 7, 8, 9 mà gộp chung thành một 

mức yêu cầu tổng thể cho cả 3 bậc (về từ vựng, chữ Hán, ngữ pháp) và việc phân định ai ở bậc 7, 8 hay 9 sẽ dựa trên 

điểm số bài thi đạt được trong một kì thi cao cấp tổng hợp (Ủy ban Công tác Ngôn ngữ và Văn tự Quốc gia, 2021).  

Về triết lí đánh giá, HSK 3.0 được định hướng bởi nguyên tắc kết hợp giữa kiến thức ngôn ngữ nền tảng và năng 

lực giao tiếp thực tế. Khung này lấy “Bốn tiêu chuẩn định lượng” (四维基准) bao gồm: âm tiết, chữ Hán, từ vựng, 

ngữ pháp làm thước đo cơ bản để định vị trình độ, đồng thời nhấn mạnh vào “Năng lực giao tiếp tổng hợp” (言语
交际能力) thông qua 5 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Dịch. Mục tiêu cốt lõi là đo lường chính xác khả năng của 

người học trong việc vận dụng tiếng Trung để hoàn thành các nhiệm vụ giao tiếp điển hình trong đời sống, học tập 

và công việc, qua đó cung cấp một quy chuẩn thống nhất áp dụng cho cả quá trình học tập, giảng dạy và thi cử. 

Bảng 2. Tổng hợp các tham số định lượng tích lũy sau mỗi bậc HSK 3.0 

(nguồn: Ủy ban Công tác Ngôn ngữ và Văn tự Quốc gia, 2021) 

Cấp Bậc Âm tiết Chữ Hán Từ vựng Ngữ pháp Năng lực giao tiếp 

Sơ cấp 

1 269 300 500 48 
Hiểu và sử dụng ngôn ngữ đơn giản 

để giao tiếp trong các tình huống 

quen thuộc hằng ngày. 

2 468 600 1272 129 

3 608 900 2245 210 

Trung cấp 

4 724 1200 3245 286 Xử lí tài liệu phức tạp hơn và giao 

tiếp lưu loát về các chủ đề đời sống, 

học tập, công việc, đồng thời bắt đầu 

hình thành kĩ năng dịch thuật. 

5 822 1500 4316 357 

6 908 1800 5456 424 

Cao cấp 7 - 9 1110 3000 11092 572 

Đọc hiểu các tài liệu dài và chuyên sâu, 

diễn đạt tư tưởng sâu sắc với văn 

phong phù hợp ngữ cảnh, và thực hiện 

dịch thuật ở mức độ chuyên nghiệp. 

2.2. Đánh giá những thay đổi từ hệ 6 bậc sang hệ 9 bậc 

2.2.1. So sánh cấu trúc hệ thống cấp bậc 

Về số lượng cấp bậc, thay đổi rõ rệt nhất là từ 6 bậc chuyển thành 9 bậc. Khung HSK 2.0 có các cấp HSK1-6 

tương ứng trình độ từ cơ bản đến thành thạo. Khung 3.0 mở rộng thành 9 bậc, vẫn bao quát dải từ Sơ cấp đến Cao 

cấp, nhưng phân nhỏ hơn. Việc này đem lại một số hệ quả: 

Thứ nhất, khung 9 bậc tạo ra độ phân hóa cao hơn ở trình độ tiền trung cấp và cao cấp. Trong hệ cũ, một người 

sau khi đạt HSK3 (600 từ) sẽ cần tiến đến HSK4 (1200 từ) - khoảng cách gấp đôi về từ vựng khá lớn, tương tự từ 

HSK5 lên HSK6 (2500 lên 5000 từ). Hệ mới có các bậc trung gian (HSK3 mới ~2245 từ; HSK5 mới ~4316 từ), giúp 

người học có mục tiêu ngắn hạn hơn để phấn đấu, đồng thời giúp kì thi đánh giá chính xác bước tiến năng lực. Xét 

dưới góc độ lí luận đánh giá (Bachman, 1990), khoảng cách năng lực giữa các cấp độ (đặc biệt là HSK5 và HSK6) 

quá lớn, khiến bài thi thiếu độ nhạy để phân loại chính xác những người học ở trình độ cao cấp. Cấu trúc 9 bậc với 

các mốc tiến bộ nhỏ hơn giúp thang đo phản ánh chính xác hơn sự phát triển liên tục của năng lực ngôn ngữ, đảm 

bảo kết quả kiểm tra có độ tin cậy cao hơn đối với các nhóm đối tượng khác nhau.  

Thứ hai, cấu trúc bài thi HSK cao cấp được điều chỉnh: thay vì có đề riêng cho HSK7, HSK8, HSK9, hệ mới tổ 

chức một bài thi chung cho cấp Cao cấp (HSK7-9). Điểm số đạt được sẽ phân loại thí sinh thuộc bậc 7, 8 hay 9. Đây 

là phương thức thi mới, tương tự một số kì thi như IELTS (một đề thi chung đánh giá thí sinh trên thang 9 band). 
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Cách tiếp cận này có ưu điểm là tinh giản số bài thi, đồng thời cho phép đánh giá linh hoạt năng lực người học trong 

toàn dải cao cấp. Ngược lại, ở hệ cũ, thí sinh phải chọn đúng cấp thi (ví dụ HSK5 hoặc HSK6) và kết quả chỉ cho 

biết đỗ/trượt ở cấp đó, ít thông tin về năng lực vượt ngưỡng HSK6. Với thiết kế mới, nếu một người thi HSK Cao 

cấp đạt điểm rất cao, họ sẽ được cấp chứng chỉ HSK9; nếu điểm thấp hơn, có thể là HSK7 hoặc HSK8, giúp phản 

ánh sát mức độ thành thạo thực tế của từng cá nhân. 

Thứ ba, sự thay đổi cấu trúc còn ở thành phần bài thi khi khung mới đưa kĩ năng Dịch vào. Từ bậc Trung cấp 

(HSK4) trở lên, khung yêu cầu người học có khả năng dịch trực tiếp qua lại giữa tiếng Trung và tiếng bản ngữ ở mức 

độ câu và đoạn văn đơn giản. Đây là yêu cầu hoàn toàn mới so với HSK6 cũ vốn không có phần thi dịch. Sự xuất 

hiện của kĩ năng Dịch trong HSK 3.0 đánh dấu bước chuyển dịch trọng tâm từ đánh giá năng lực tổ chức sang đánh 

giá năng lực dụng ngôn. Theo Bachman (1990), năng lực ngôn ngữ không chỉ nằm ở việc hiểu quy tắc, mà còn ở 

khả năng truyền tải ý nghĩa phù hợp ngữ cảnh. Kĩ năng dịch đòi hỏi người học phải vận dụng tổng hợp kiến thức 

ngôn ngữ để xử lí thông tin hai chiều, qua đó đo lường khả năng làm cầu nối giao tiếp thực tế, thể hiện yêu cầu cao 

hơn so với việc chỉ thụ đắc kiến thức đơn ngữ như ở khung cũ. 

2.2.2. So sánh về lượng từ vựng và yêu cầu kĩ năng 

Về từ vựng, khung 9 bậc nâng đáng kể yêu cầu ở hầu hết các cấp so với khung 6 bậc. Cụ thể, tổng số từ vựng tích 

lũy từ cấp 1 đến cấp 6 trong khung mới là 5456, so với 5000 của khung cũ. Ở cấp cao nhất, khung mới quy định 

11.092 từ cho trình độ Cao cấp (bậc 7-9), gần như gấp đôi so với vốn từ ~5000 từ mà HSK6 cũ hướng tới. Việc tăng 

từ vựng trải rộng ở các cấp thấp và trung: ví dụ, HSK3 cũ ~600 từ thì HSK3 mới đã yêu cầu tới 2245 từ. Khoảng 

cách này rất đáng kể - tăng gần 4 lần. HSK4 từ 1200 lên 3245 từ, HSK5 từ 2500 lên 4316 từ. Chỉ riêng HSK6 (trung 

cấp 3) tăng nhẹ từ 5000 lên 5456 từ, phần tăng chủ yếu dồn vào giai đoạn sơ-trung cấp. Điều này phản ánh chủ 

trương của khung mới là mở rộng nền tảng từ vựng cho người học ngay từ giai đoạn đầu, giúp họ sớm có khả năng 

đọc hiểu và giao tiếp phong phú hơn thay vì chờ đến trình độ cao. Li (2023) nhận định yêu cầu từ vựng của khung 

mới toàn diện và bao quát hơn, bao gồm cả việc bổ sung nhiều từ ngữ khẩu ngữ, từ ghép mới và ngữ cố định mang 

tính thành ngữ, giúp năng lực người học thực tế và tự nhiên hơn trong giao tiếp (Li, 2023). 

Bảng 3. So sánh lượng từ vựng tích lũy HSK 2.0 và HSK 3.0 

Cấp độ HSK 2.0 HSK 3.0 Mức độ thay đổi 

HSK1 150 500 Tăng hơn 3 lần 

HSK2 300 1.272 Tăng hơn 4 lần 

HSK3 600 2.245 Tăng gần 4 lần 

HSK4 1.200 3.245 Tăng gần 3 lần 

HSK5 2.500 4.316 Tăng gần 2 lần 

HSK6 5.000 5.456 Tăng nhẹ (khoảng 9%) 

Cao cấp (7-9) - 11.092 Gấp đôi so với HSK6 cũ 

Một khác biệt quan trọng về phạm vi kiến thức là khung HSK 3.0 tích hợp chặt chẽ yếu tố văn hóa vào mô tả 

năng lực ngôn ngữ. Ở mỗi bậc, bên cạnh yêu cầu ngôn ngữ còn có yêu cầu về kiến thức văn hóa Trung Quốc và năng 

lực giao tiếp liên văn hóa phù hợp. Cụ thể, bậc Sơ cấp yêu cầu nắm vững nghi thức xã giao và ngôn ngữ lịch sự hằng 

ngày; bậc Trung cấp đòi hỏi khả năng nắm bắt hiện tượng xã hội và so sánh văn hóa; bậc Cao cấp yêu cầu hiểu biết 

chuyên sâu về lịch sử, triết học để giao tiếp hiệu quả trong môi trường học thuật và chuyên môn. 

Sự gia tăng đột biến về lượng từ vựng cho thấy HSK 3.0 chú trọng củng cố năng lực tổ chức, đặc biệt là năng lực 

từ vựng và ngữ pháp, xem đây là nền tảng cốt lõi. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc tích hợp các yêu 

cầu về kiến thức văn hóa và giao tiếp liên văn hóa. Điều này phản ánh rõ nét thành tố năng lực xã hội - ngôn ngữ 

trong mô hình của Bachman (1990). Khung mới ngoài yêu cầu cơ bản việc người học nói đúng ngữ pháp. còn phải 

nhạy cảm với các quy tắc xã giao, biện chứng văn hóa và phong cách diễn ngôn phù hợp. Đây là minh chứng cho 

thấy HSK 3.0 hướng tới đánh giá năng lực giao tiếp toàn diện thay vì chỉ kiểm tra kiến thức ngôn ngữ tách rời. 

2.2.3. So sánh triết lí đánh giá và mục tiêu kiểm tra 

Khung HSK 2.0 ra đời trong bối cảnh chính sách thúc đẩy tiếng Trung ra quốc tế, chuyển trọng tâm từ kiểm tra 

kiến thức ngôn ngữ sang đánh giá kĩ năng giao tiếp thực tế (Peng và cộng sự, 2021). Kì thi HSK này được thiết kế 
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với độ khó đã được hạ thấp nhằm đóng vai trò là bàn đạp khuyến khích người học, qua đó thu hút đông đảo người 

học tham gia. Triết lí này phù hợp với mục tiêu “lấy thi thúc học” (以考促学), và định hướng “dạy học kết hợp 

khảo thí” (考教结合) nhằm giúp người học đánh giá và cải thiện trình độ (Peng và cộng sự, 2021). Tuy nhiên, việc 

duy trì tỉ lệ đậu cao để quảng bá ngôn ngữ đã khiến độ khó của bài thi bị cho là chưa tương xứng với các tiêu chuẩn 

cao cấp của khung tham chiếu như CEFR hay CLPS (Peng và cộng sự, 2021). Do đó, hệ thống này được coi là thiên 

về mục tiêu phổ cập và đạt chuẩn hơn là phân loại sâu sắc các trình độ cao cấp, dẫn đến sự ra đời của HSK 3.0 để 

đáp ứng nhu cầu phân hóa tốt hơn (Zeng và Xiao, 2021). 

Ngược lại, khung HSK 3.0 ra đời với tầm nhìn xa hơn về chất lượng và chiều sâu của năng lực ngôn ngữ. Triết 

lí của khung mới có thể tóm gọn trong các từ khóa: toàn diện, hội nhập, chuẩn hóa và hướng tương lai. “Toàn diện” 

vì như đã phân tích, khung đánh giá đầy đủ mọi thành tố ngôn ngữ (âm tiết, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp) và kĩ năng 

(nghe, nói, đọc, viết, dịch). “Hội nhập” vì khung được thiết kế để tương thích với các chuẩn quốc tế khác và có thể 

làm tham chiếu cho nhiều nước đưa tiếng Trung vào hệ thống (Zeng và Xiao, 2021). Điều này thể hiện tham vọng 

biến HSK9 bậc thành “chuẩn thế giới” cho tiếng Trung, giống như CEFR cho châu Âu. “Chuẩn hóa” vì khung mới 

được đặt mục tiêu nền móng để xây dựng một loạt tiêu chuẩn liên quan (giáo trình, kì thi, chứng chỉ GV…) đồng bộ. 

Cuối cùng “hướng tương lai” hàm ý chú trọng xu hướng mới như ứng dụng công nghệ, AI trong dạy-học-đánh giá, 

cũng như nhu cầu giao tiếp số, giao tiếp trực tuyến… của thế kỉ XXI, được thể hiện thông qua bài phát biểu tại Đại 

hội Tiếng Trung Thế giới 2025 (Li, 2025). 

2.3. Tác động đối với việc dạy và học tiếng Trung tại Việt Nam 

Việc chuyển đổi từ khung HSK 6 bậc sang khung 9 bậc diễn ra trên phạm vi quốc tế, nhưng tác động cụ thể đến 

từng bối cảnh địa phương là không giống nhau. Tại Việt Nam, sự thay đổi này đặt ra hàng loạt vấn đề và cơ hội cho 

việc dạy và học tiếng Trung. 

Thứ nhất, tác động đến chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra tại các cơ sở giáo dục. Nhiều trường đại học ở 

Việt Nam có chuyên ngành tiếng Trung hoặc có yêu cầu ngoại ngữ 2 là tiếng Trung. Trước đây, một số trường lấy 

chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ là HSK4 hoặc HSK5 (tương ứng B2 hoặc C1). Với khung mới, câu hỏi đặt 

ra: liệu các trường có nâng chuẩn đầu ra lên HSK7-9 trong tương lai? Theo lộ trình, trong vài năm tới khi HSK 3.0 

triển khai hoàn toàn, tương quan HSK4 cũ - HSK4 mới sẽ thay đổi (HSK4 mới khó hơn đáng kể). Do đó, nếu vẫn 

giữ mốc HSK4 làm đầu ra thì trình độ thực tế của sinh viên sẽ cao hơn trước, hoặc ngược lại nếu giữ mức độ khó 

như cũ thì có thể phải hạ chuẩn xuống HSK3 mới.  

Hiện nay, nhiều trường đang theo dõi tình hình triển khai HSK mới trước khi điều chỉnh. Ví dụ, theo hướng dẫn 

trong văn bản số 2098/ĐHTN ngày 03/11/2020 của Đại học Thái Nguyên, trước mắt vẫn dùng chuẩn HSK6 bậc cũ 

quy đổi sang CEFR cho sinh viên làm tiêu chuẩn ngoại ngữ đầu ra (Đại học Thái Nguyên, 2020). Tuy nhiên, về dài 

hạn, Việt Nam có thể xem xét áp dụng trực tiếp khung năng lực tiếng Trung 9 bậc mới trong hệ thống đánh giá ngoại 

ngữ quốc gia. Nếu điều này diễn ra, chương trình đào tạo tiếng Trung ở các trường sẽ phải cấu trúc lại để phù hợp 9 

bậc. Như vậy, tác động lên quy hoạch chương trình là đáng kể, đòi hỏi sự chuẩn bị từ cấp quản lí giáo dục. 

Thứ hai, tác động đến phương pháp giảng dạy và nội dung bài giảng của GV. Như phân tích ở trên, khung HSK 

3.0 đòi hỏi tích hợp nhiều kĩ năng và kiến thức văn hóa hơn. Do đó, GV ở Việt Nam cần điều chỉnh phương pháp: 

từ chỗ dạy chủ yếu theo sách (vốn thiên về luyện đọc hiểu, làm bài tập điền từ) sang chỗ tổ chức nhiều hoạt động 

giao tiếp tương tác, luyện phản xạ nghe nói và đặc biệt là luyện dịch thuật cơ bản. Hơn nữa, GV cần bổ sung yếu tố 

văn hóa - xã hội Trung Quốc trong bài dạy, tạo điều kiện cho người học hiểu bối cảnh sử dụng ngôn ngữ, phù hợp 

với yêu cầu khung HSK 3.0.  

Thứ ba, tác động đến đánh giá và kiểm tra trong quá trình dạy học. Với khung mới, định dạng thi thay đổi, đòi 

hỏi các bài đánh giá trong quá trình dạy và học cũng phải thay đổi theo. GV Việt Nam sẽ phải thiết kế các bài kiểm 

tra có phần dịch, phần viết luận dài hơn, thậm chí có thể tổ chức thi nói và thi vấn đáp văn hóa để đảm bảo học viên 

đạt yêu cầu năng lực toàn diện. Việc này không dễ, vì chính GV cũng cần làm quen với dạng thức đánh giá mới. Ở 

tầm vĩ mô hơn, các kì thi tiếng Trung trong nước (như thi năng lực GV, thi HS giỏi,...) cũng có thể chịu ảnh hưởng.  

Thứ tư, tác động đến người học, cụ thể là động lực và cách thức học. Khi HSK 3.0 ra đời, điểm tích cực là hệ 

thống 9 bậc tạo ra các mốc tiến bộ nhỏ hơn, giúp người học đặt mục tiêu từng bước tốt hơn. Các bậc cao mới (HSK7-

9) cũng tạo động lực cho nhóm người học có mục tiêu học thuật cao hơn. Với người học phổ thông, dù HSK1-3 mới 

đòi hỏi năng lực cao hơn, mức chuẩn nâng lên có thể giúp hình thành nền tảng sử dụng ngôn ngữ thực chất hơn, 

tránh tình trạng đạt chứng chỉ nhưng năng lực giao tiếp yếu. Nhìn chung, chuẩn mới kì vọng thúc đẩy người học học 

nghiêm túc và bài bản hơn. Thách thức trước mắt là khả năng một bộ phận người học ngần ngại đăng kí thi, dẫn đến 
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số lượng thí sinh giảm trong giai đoạn đầu, đây là hiện tượng từng xuất hiện trong cải cách HSK 2.0 vào năm 2009 

(Peng và cộng sự, 2021). 

Thứ năm, tác động về nguồn học liệu và công nghệ phục vụ dạy và học. Tại Việt Nam, ngoài giáo trình chính 

thức, còn có vô số tài liệu, ứng dụng hỗ trợ học tiếng Trung (flashcard, app di động, website luyện thi…). Những tài 

nguyên này cũng phải cập nhật theo khung mới. Một thuận lợi là cộng đồng học tiếng Trung ngay từ 2021, đã có các 

nhóm dịch thuật danh sách 11.092 từ vựng HSK mới và chia sẻ miễn phí cho người học. Nhiều website tự học tiếng 

Trung ở Việt Nam (như Tiếng Trung Thượng Hải, Thanhmaihsk…) nhanh chóng đăng bài về HSK 3.0, hướng dẫn 

người học chuẩn bị. Tuy phần lớn nội dung là tổng hợp từ nguồn Trung Quốc, nhưng cũng giúp người học Việt Nam 

tiếp cận thông tin khung mới kịp thời. Dự kiến trong vài năm tới, khi giáo trình mới phổ biến, thị trường sách tham 

khảo, sách luyện thi ở Việt Nam sẽ mở rộng với phiên bản HSK 3.0. Nhìn chung, tác động lên mảng học liệu có sự 

trì hoãn nhưng chắc chắn sẽ diễn ra và giai đoạn 2025-2026 sẽ là cao điểm của cập nhật học liệu.  

Từ những phân tích trên, có thể thấy quá trình chuyển đổi sang HSK 3.0 ở Việt Nam ảnh hưởng sâu rộng đến 

mọi mặt hoạt động dạy và học: từ chương trình, phương pháp, đánh giá, đến tài liệu và tâm lí người học. Đây là một 

cơ hội để nâng cấp chất lượng đào tạo tiếng Trung, giúp người học Việt Nam tiệm cận hơn với chuẩn quốc tế và 

chuẩn Trung Quốc, nhưng đồng thời đặt ra nhiều thách thức về thích ứng sư phạm. 

3. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy HSK 3.0 đánh dấu bước chuyển triết lí quan trọng từ “khuyến khích người học” 

sang “chuẩn hóa toàn diện và hội nhập” thông qua việc mở rộng thang đo lên 9 bậc, tăng mạnh yêu cầu từ vựng và 

bổ sung kĩ năng Dịch thuật. Sự thay đổi giúp HSK tiệm cận chuẩn quốc tế như CEFR và đồng thời đặt ra yêu cầu 

cấp thiết đối với giáo dục tiếng Trung tại Việt Nam trong việc tái cấu trúc chương trình và đổi mới phương pháp 

giảng dạy theo hướng chú trọng năng lực giao tiếp liên văn hóa. Tuy nhiên, do nghiên cứu được thực hiện trong giai 

đoạn chuyển giao (2021-2025) với dữ liệu chủ yếu dựa trên văn bản định chuẩn, bài báo chưa đánh giá được tác 

động thực tế của các bộ học liệu mới. Hướng nghiên cứu tiếp theo cần tập trung vào thực nghiệm hiệu quả của giáo 

trình HSK 3.0 và xây dựng bảng tham chiếu quy đổi chi tiết giữa khung 9 bậc này với Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam. 
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